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Trong tiết học này các em sẽ học 3 nội dung: thứ nhất modals (động từ khiếm khuyết), thứ hai reflexive pronoun (đại từ phản thân), thứ ba câu hỏi dạng why - because (tại sao bởi vì)
I. Modals: have to, must and ought to.
Ở phần này chúng ta sẽ học về động từ khiếm khuyết have to, must and ought to.
Các em hãy xem phần lý thuyết và vận dụng lý thuyết để làm bài tập trong sách giáo khoa trang 34 và bài tập luyện tập thêm phía bên dưới.
Có thắc mắc gì trong quá trình chuẩn bị bài các em ghi lại cô sẽ giải đáp trong tiết học online tiếp theo
	
	FORM
	Meaning and usage
	Example 

	Have to
	S + have to + V
S + don’t/ doesn’t + have to + V
Do/ Does + S + V?
	Must/ have to: phải. 
Have to: sự bắt buộc từ khách quan (pháp luật, nội quy, thỏa thuận, lệnh.)
Must: dùng để đưa ra lời khuyên. 

Don’t/doesn’t have to: không phải
Must not: không được
	

1. You have to wear uniform when you go to school.

2. You must practice speaking English more often. 

3. She doesn’t have to wear uniform to work. 

4. Students mustn’t smoke. 

	Must
	S + must + V
S + must not/ mustn’t + V
Must + S + V?
	
	

	Ought to
	S + ought to + V
S + ought not/ oughtn’t to + V
Ought  + S + V?
	dùng để đưa ra lời khuyên. 

	You ought not to let children play in the kitchen
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New words: feed…………..............……, empty…………................…......, sweep…….........………....……, 
1)………………………………… 2)………………………………….
3)………………………………….4)………………………………….
Luyện tập thêm
DÙNG  MUST-MUSTN’T  - HAVE TO- DON’T/ DOESN’T HAVE TO/ ĐỂ ĐIỀN VÀO CHỖ  TRỐNG.
1. Vietnamese children have to wear (wear) uniform when they go to school.
2. Last night my sister was ill. We must call (call) a doctor.
3. She is always late for school. She must get ( get) up earlier.
4. She doesn’t have to  (work) on Sunday.
5. Visitors  mustn’t feed  (feed) the animal.
6. Tim doesn’t have to wear ( not wear) uniform at school.(not)
7. There is a lift in the building, so I don’t have to climb(climb) the stairs.
8. If there are no taxi we’ll have to  walk . (walk).
9. Staff mustn’t smoke (smoke) when serving customers.
10. Sally is extremely rich. She doesn’t have to  work (work).
11. I don’t want anyone to know our plan. You musn’t tell (tell) anyone.
II. Reflexive pronouns
Trong phần thứ hai chúng ta sẽ học về Reflexive pronouns (đại từ phản thân). Các em hãy xem phần lý thuyết và sau đó thực hành bằng cách làm bài tập 3 trong SGK trang 35 và làm bài tập luyện tập phía dưới.
	Pronoun(đại từ)
	Reflexive pronouns
(đại từ phản thân)
	nghĩa

	I
	Myself 
	Chính/ tự tôi

	You
	Yourself/ yourselves
	Chính/tự bạn/ các bạn

	He, Mr, Tên 1 người Nam, boy, man
	Himself 
	Chính/tự anh ấy

	She, Miss, Mrs,Tên 1 người nữ, girl, woman
	Herself
	Chính/tự cô ấy

	We, ...and I, I and......, our family...
	Ourselves
	Chính/tự chúng ta

	They, tên nhiều người, children
	Themselves 
	Chính/tự họ

	Cách dùng:
Đại từ phản thân ( reflexive pronouns ) thường được dùng làm tân ngữ của động khi chủ ngữ và tân ngữ chỉ cùng một người hoặc vật , có nghĩa làm gì đó cho chính mình hoặc tự mình làm điều gì .
 Ex : He bought himself a new car . ( Anh ấy mua cho mình một chiếc ô tô mới
         I cut myself shaving this morning . ( Sáng nay khi cạo râu tôi bị đứt mặt / tự làm đứt mặt . )
          Don't worry . The children can look after themselves . ( Đừng lo . Bọn trẻ có thể tự chăm sóc . )
 - Đại từ phản thân còn được dùng để nhấn mạnh cho chủ ngữ hoặc tân ngữ , có nghĩa chính người đó / vật đó và không ai | không gì khác . Trong trường hợp này đại từ phản thân đứng ngay sau từ được nhấn mạnh .
 Ex : The manageress herself spoke to me . ( Chính bà giám đốc đã nói chuyện với tôi . )


Ex: I burned myself when I cooked this morning.
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b)1……….....………………. 
c) 2…......………………......3….....……..…………..
d) 4………………........……5…….........………………….6……...………………
e) 7…………………………
Luyện tập.
Hãy điền/ chọn đại từ phản thân vào chỗ trống
1. My sister often looks at herself in this morning.
2. Mark made himself a sandwich.
3. Hoa and I ourselves saw that accident yesterday.
4. Did you pay for youself ?
5. The children can look after themselves for a few days.
6. Please help me. I can’t do it myself
7. The children are old enough to look after ......... ( them/ their/ themselves/ themself)
10. We’ve got a problem. I hope you can help ……………..(yourself, myself, ourselves, himself)
11. The children are old enough to look after …………….(themselves, herself, himself, myself)
12. Let’s = let us paint the house ........ It will be much cheaper. (ourselves/ us/ myself)
13.The film____wasn’t very good but I liked the music.( himself, herself, itself, themselves)
14. The party was great. We enjoyed ___very much.(ourself, ourselves, themselves, itself)
15. We don’t need help. We’ll do it ___.(ourself, ourselves, themselves, itself)
16 I don’t want you to pay for me. I’ll pay for ___.(itself, herself, himself, myself)
17. The old lady sat in a corner talking to ___.(itself, herself, himself, myself)
18 Did the children enjoy ___when they were on holiday? (themselves, herself, himself, myself)
III. Why - because
Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập 4 trang 36 .Các em sẽ dựa vào hình và từ ngữ cho sẵn để tạo thành câu hỏi Why … và trả lời với từ Because ………
Ôn tập câu hỏi why - becauce
Why ……? = Tại sao: Là trạng từ nghi vấn được dùng để hỏi lý do hoặc nguyên nhân. 
Because ……. : Bởi vì Là một liên từ để chỉ lý do , nguyên nhân hoặc để trả lời cho câu hỏi “ Why ”.
Ví dụ: Why don’t you go to the movie theater?
           Because I have to do my homework.
Các em ghi lại phần làm bài của mình vào vở nháp  chúng ta sẽ cùng sửa  ở tiết  học online 
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